CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạn phúc

BÀI VIẾT SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận CSTĐ cấp cơ sở)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: 
· Sinh ngày, tháng, năm:    			 Giới tính:  
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kỹ thuật Điện
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên
· Chức vụ, đơn vị công tác: Tổ Trưởng chuyên môn, Khoa Công Nghệ Điện – Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM.
II. NỘI DUNG:
1. Đặt vấn đề:
Trong quá trình giảng dạy Tôi nhận thấy các Sinh viên – Học sinh dù rất cố gắng học tập các môn kiến thức chuyên ngành nhằm phục vụ cho công việc sau này nhưng do các em chưa được tiếp xúc với các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp và dây chuyền sản xuất thực sự nên việc hình dung để có thể thiết lập và thi công cho một hệ thống điện vẫn còn trừu tượng đối với đa số Sinh viên – Học sinh nên việc có một mô hình dù là đơn sơ cũng sẽ giúp các em dễ dàng hình tượng cụ thể hơn những công việc mình sẽ phải làm để hệ thống có thể hoạt động.
Tổ bộ môn Điện công nghiệp chưa có mô hình khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha dùng bộ khởi động mềm để phục vụ cho công tác giảng dạy cho Sinh viên – Học sinh. Việc thực hiện mô hình này xuất phát từ nhu cầu thực tế trong quá trình giảng dạy các học phần Máy điện, Thực tập máy điện, Trang bị điện, Thực tập trang bị điện. Nhằm rèn luyện kỹ năng lắp ráp trên mô hình và tăng cường số lượng thiết bị thực hành cho Sinh viên – Học sinh trong thời gian học tại Trường. 
2. Nội dung sáng kiến:
2.1 Khởi động (mở máy) động cơ không đồng bộ ba pha:
Động cơ không đồng bộ ba pha có mômen mở máy. Để mở máy được, mômen mở máy động cơ phải lớn hơn mômen cản của tải lúc mở máy, đồng thời mômen động cơ phải đủ lớn để thời gian mở máy trong phạm vi cho phép.
Khi mở máy, hệ số trượt s =1, theo sơ đồ thay thế gần đúng, dòng điên pha lúc mở máy bằng 5 – 7 lần dòng điện định mức.
	Yêu cầu mở máy động cơ:
· Mômen mở máy phải lớn để thích ứng với đặc tính tải.
· Dòng điện mở máy càng nhỏ càng tốt.

Hình 1: Mở máy động cơ KĐB 3 pha rô to dây quấn.

· Thời gian mở máy nhanh.
· Thiết bị mở máy đơn giản, rẻ tiền, tin cậy và tốn 
ít năng lượng.
2.2 Các phương pháp mở máy:
2.2.1. Mở máy động cơ không đồng bộ rôto dây quấn:
Khi mở máy dây quấn rôto được nối với biến trở 
mở máy Rm (hình 1).
 Đầu tiên biến trở Rm có giá trị lớn nhất, sau đó 
giảm dần đến không. Muốn mômen mở máy cực 
đại, hệ số trượt tới hạn phải bằng 1.
Ưu điểm: 
· Mômen mở máy tăng.
· Dòng điện mở máy giảm.
  ==> Đây là ưu điểm lớn của động cơ rôto dây quấn.
2.2.2. Mỏ máy động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc:
2.2.2.1. Mở máy trực tiếp: 

Hình 2: Mở máy trực tiếp động cơ KĐB đồng bộ 3 pha

Đây là phương pháp đơn giản nhất, chỉ việc 
cấp điện trực tiếp động cơ điện (hình 2). 
· Ưu điểm: 
· Mở máy sẽ rất nhanh.
· Mạch điện đơn giản.
· Khuyết điểm: 
· Dòng diện mở máy lớn, làm sụt áp lưới điện.
· Nếu quán tính của máy lớn, thời gian mở 
máy sẽ lâu, có thể làm tác động các khí cụ điện 
bảo vệ (CB, cầu chì …). 
   ==> Phương pháp này dùng được khi công suất mạng điện
 (hoặc nguồn điện) lớn hơn công suất động cơ rất nhiều.
2.2.2.2. Giảm điện áp stato khi mở máy:
Khi mở máy giảm điện áp đặt vào stato động cơ, để giảm dòng điện mờ máy. Khuyết điểm của phương pháp này là mômen mở máy giảm rất nhiều, vì thế nó chì sử dụng được đối với trường hợp không yêu cầu mômen mờ máy lớn. Có các biện pháp giảm điện áp như sau:

Hình 3: Mở máy động cơ KĐB 3 pha
dùng điện kháng nối tiếp vào mạch stato

a. Dùng điện kháng nối tiếp vào 
mạch stato:
Điện áp mạng điện đặt vào động cơ 
qua điện kháng ĐK (hình 3). 
· Lúc mở máy: CB2 mở, CB1 đóng. 
· Kết thúc mở máy: đóng CB2 để 
ngắn mạch điện kháng.
· Do có điện áp rơi trên điện kháng, 
nên điện áp mở máy (UK) nhỏ hơn điện 
áp lưới.
Nếu điện áp mở máy (Umm)giảm k lần 
thì dòng điện mở máy (Imm) giảm k lần, 
mômen mở máy (Mmm) giảm k2.

b. Dùng máy biến áp tự ngẩu:
 Hình 4: Mở máy động cơ KĐB 3 pha dùng máy biếp áp tự ngẩu.

Khi mở máy dây quấn stato được đấu
qua máy biến áp tự ngẩu (hình 4).
· Khi mở máy: CB2 mở, CB1, CB3 đóng.
· Kết thúc mở máy: đóng CB2, mở CB3
Nếu điện áp mở máy (Umm) giảm k lần 
thì dòng điện mở máy (Imm) giảm k2 lần, 
mômen mở máy (Mmm) giảm k2.






c. Phương pháp đổi nối sao - tam giác.
 Hình 5: Mở máy động cơ KĐB 3 pha bằng phương pháp đổi nối sao - tam giác

Phương pháp này chỉ dùng được với 
những động cơ khi làm việc bình thường 
dây quấn stato đấu hình tam giác ứng với 
nguồn điện hiện có.
· Khi mở máy: CB đóng, CD đóng sang 
vị trí 2, dây quấn stato đấu hình sao, điện 
áp đặt vào mỗi pha giảm  lần (hình 5).
· Kết thúc mở máy: đóng CD sang vị trí 1,
dây quấn stato đấu tam giác.
Nếu điện áp mở máy (Umm) giảm  lần 
thì dòng điện mở máy (Imm) giảm 3 lần, 
mômen mở máy (Mmm) giảm 3.
Qua việc nghiên cứu các phương pháp mở máy , chúng ta thấy mômen mở máy giảm xuống nhiều. 
2.2.2.3. Khởi động động cơ không đồng bộ ba pha dùng bộ khởi động mềm:
a. Chức năng khởi động mềm:
· Điều khiển dòng điện khởi động và moment khởi động của động cơ, không cho phép dòng khởi động tăng đột ngột và tốc độ động cơ tăng theo quá trình điều khiển tăng điện áp khi kởi động.
· Điều khiển dừng mềm động cơ nhằm chống sốc khi tốc độ động cơ thay đổi đột ngột (khi động cơ bị ngắt nguồn điện).
b. Bộ khởi động mềm ATS01N206QN: (hình 6)
· Đèn báo nguồn (màu xanh): cho biết nguồn khởi động mềm đang bật.
· Đèn báo khởi động (màu vàng) sáng cho biết quá trình khởi dộng kết thúc.
· Thời gian khởi động / dừng của động cơ được kiểm soát bằng cách tăng / giảm áp điện áp cung cấp cho động cơ. Thời gian tăng điện áp khởi động / dừng được điều chỉnh từ 1 đến 10 giây bằng chiết áp chọn thời gian khởi động / chọn thời gian dừng. Thời gian khởi động / dừng của động cơ thực tế phụ thuộc vào tải, do đó thời gian được hiệu chỉnh từ A đến E (từ 1 đến 10 giây) với A là thời gian ngắn nhất và E là thời gian dài nhất. 
· Điện áp khởi động được điều chỉnh bằng một chiết áp chọn điện áp khởi động. Mức điện áp khởi động có thể được điều chỉnh từ 30% đến 80% điện áp định mức. Điện áp được hiệu chỉnh từ A đến E (từ 30% đến 80%) với A là mức thấp nhất và E là cấp cao nhất. 


Hình 6: Bộ khởi động mềm ATS01N206QN





















· Khối I / O điều khiển (hình 7): gồm có

Hình 7: Khối I / O điều khiển

· 2 đầu vào logic điều khiển (LI1, LI2, LI+): 
điều khiển chạy /dừng.
· 1 đầu vào logic điều khiển cho chức 
năng Boost. 
· 1 Đầu ra tín hiệu (L01) báo kết thúc quá 
trình khởi động.
· Tiếp điểm thường mở (R1A, R1C):  Tiếp điểm mở khi khởi động mềm không chạy hoặc khi bị lỗi.
· Chức năng điều khiển 2 dây: Các lệnh khởi động và dừng được điều khiển ở ngõ vào LI2. 
· Khi trạng thái của ngõ vào LI2 lên cao (được kết nối với LI +), quá trình khởi động bắt đầu. 
· Khi trạng thái của LI2 xuống thấp (không kết nối với LI +), quá trình dừng bắt đầu.
· Chức năng điều khiển 3 dây: Các lệnh khởi động và dừng được điều khiển bởi hai ngõ vào LI1 và LI2. 
· Khi ngõ vào LI1, LI2 liên tục được giữ ở mức cao (được kết nối với LI +), quá trình khởi động bắt đầu. 
· Khi LI1 xuống mức thấp (không kết nối với LI +), quá trình dừng bắt đầu.
2.3 Cấu tạo mô hình: (hình 8, hình 9)


Hình 8: Pannel đấu dây
[image: ]
Hình 9: Mặt sau mô hình
Cấu tạo mô hình gồm có:
· Động cơ không đồng bộ 3 pha điện áp  220V/380V.
· Bộ khởi động mềm ATS01N206QN.
· RCCB 3 pha: dùng đóng, cắt nguồn điện 3 pha và bảo vệ ngắn mạch và chống chạm đất cho mạch điện và thiết bị.
· RCCB 1 pha: dùng đóng, cắt nguồn điện 1 pha và bảo vệ ngắn mạch và chống chạm đất cho mạch điện và thiết bị.
· Công tắc tơ, Rơle nhiệt. 
2.4 Nguyên lý hoạt động của mô hình: 
2.4.1. Điều khiển tự động 2 dây không dừng mềm:
2.4.1.1. Sơ đồ mạch điện: (hình 10)


Hình 10: Sơ đồ mạch điện điều khiển tự động 2 dây không dừng mềm
2.4.1.2. Nguyên lý hoạt động: (hình 11)

Hình 11: Giản đồ thời gian mô tả nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển tự động 2 dây không dừng mềm

Ghi chú:
· t1: thời gian khởi động (điều chỉnh từ 1 – 10 giây)
· V1: Điện áp khởi động động cơ, điều chỉnh V1 = (30 – 80)% Vđm













2.4.2. Điều khiển tự động 2 dây có hoặc không có dừng mềm:
2.4.2.1. Sơ đồ mạch điện: (hình 12)


Hình 12: Sơ đồ mạch điện điều khiển tự động 2 dây có hoặc không có dừng mềm
2.4.2.2. Nguyên lý hoạt động: (hình 13)


Hình 13: Giản đồ thời gian mô tả nguyên lý hoạt động của mạch điện 
điều khiển tự động 2 dây có hoặc không có dừng mềm
Ghi chú:
· t1: thời gian khởi động (điều chỉnh từ 1 – 10 giây)
· t2: thời gian dừng (điều chỉnh từ 1 - 10 giây)
· V1: Điện áp khởi động động cơ, điều chỉnh V1 = (30 – 80)% Vđm.
2.4.3. Điều khiển tự động 3 dây không dừng mềm
2.4.3.1. Sơ đồ mạch điện: (hình 14)


Hình 14: Sơ đồ mạch điện điều khiển tự động 3 dây không dừng mềm
2.4.3.2. Nguyên lý hoạt động: (hình 15)


Hình 15: Giản đồ thời gian mô tả nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển tự động 3 dây không dừng mềm.


Ghi chú: 
· t1: thời gian khởi động (điều chỉnh từ 1 – 10 giây)
· V1: Điện áp khởi động động cơ, điều chỉnh từ 
V1 = (30 – 80)% Vđm.










2.4.4. Điều khiển tự động 3 dây có dừng mềm
2.4.4.1. Sơ đồ mạch điện: (hình 16)

 
Hình 16: Giản đồ thời gian mô tả nguyên lý hoạt động của mạch điện 
điều khiển tự động 3 dây có dừng mềm 

2.4.4.2. Nguyên lý hoạt động: (hình 17)



Hình 17: Giản đồ thời gian mô tả nguyên lý hoạt động của mạch điện 
điều khiển tự động 3 dây có dừng mềm
Ghi chú: 
· t1: thời gian khởi động (điều chỉnh từ 1 – 10 giây)
· t2: thời gian dừng (điều chỉnh từ 1 – 10 giây)
· V1: Điện áp khởi động động cơ, điều chỉnh V1 = (30 – 80)% Vđm.

2.5 Điểm mới của sáng kiến: 
· Mô hình được dùng đấu nhiều sơ đồ khác nhau: 
· Chức năng điều khiển 2 dây với có hoặc không có dừng mềm
· Chức năng điều khiển 3 dây với có hoặc không có dừng mềm
· [bookmark: _GoBack]Sinh viên – Học sinh quan sát được quá trình khởi động của động cơ; điều chỉnh được điện áp khởi động và thời gian khởi động tùy thuộc vào tải của động cơ.

3. Kết luận:
Tổ bộ môn có thêm mô hình học cụ phục vụ cho công tác giảng dạy của Giảng viên và học tập của Sinh viên – Học sinh.
Sinh viên – Học sinh rất hứng thú học tập môn Máy điện, Thực tập máy điện, Trang bị điện, Thực tập trang bị điện khi chính mình được tận tay đấu dây và vận hành mạch điện. 
Sinh viên – Học sinh sau khi ra Trường sẽ có một cái nhìn khái quát hơn, tự tin hơn để hòa mình vào công việc thực tiễn. Các mô hình thực tập sẽ giúp các Sinh viên – Học sinh có điều kiện hiểu rõ hơn những công việc khi thiết lập, thi công công trình và mang lại một số kinh nghiệm cần thiết cho các em.
		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng       năm 2019
	XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  	NGƯỜI VIẾT BÀI
	KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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